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TÓM TẮT 
Mức độ phân bón và loại phân hữu cơ được xác định ảnh hưởng đến sự 
thay đổi một số đặc tính hóa học đất, sinh trưởng, năng suất và chất lượng 
của hai giống cải kale (kale rong biển và kale xoăn). Thí nghiệm bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 nhân tố, 6 tổ hợp phân bón, ba lặp lại. Nhân tố A 
là hai mức độ phân NPK (1) 100% NPK (120N-48P2O5-176K2O) và (2) 
50%NPK. Nhân tố B là loại phân hữu cơ (phân trùn quế và phân gà). Kết 
quả thí nghiệm cho thấy liều lượng phân bón NPK không ảnh hưởng sự 
thay đổi giá trị pH và chất hữu cơ, nhưng có ảnh hưởng đến N,P hữu dụng 
trong đất. Hàm lượng N,P hữu dụng ở mức bón 100% NPK cao hơn, khác 
biệt ý thống kê so với mức bón 50% NPK. Bón phân hữu cơ giúp cải thiện 
pH, dinh dưỡng N,P hữu dụng và chất hữu cơ trong đất đáng kể so với 
không bón phân hữu cơ. Sự sinh trưởng phát triển, năng suất cải kale đạt 
cao nhất khi bón 50-100% NPK kết hợp phân gà hoặc phân trùn quế. Kết 
quả thí nghiệm cũng cho thấy bón phân hữu cơ giúp giảm tích lũy nitrate 
không vượt quá giới hạn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới  WHO, tăng 
độ Brix. 

Từ khoá: Cải kale, mức độ phân bón, phân hữu cơ 

ABSTRACT 
To assess the effects of fertilizer application rates and organic fertilizer 
types on the growth, yield, and quality of two types of kale (siberian dwarf 
kale and curly kale). The experiment had two factors, six fertilizer 
combinations, and three replications. It was set up in a completely 
radomized design. Factor A was two levels of NPK100% NPK (120N-
48P2O5-176K2O) and 50%NPK; and factor B was an organic fertilizer 
(chicken dung and vermicompost). The results demonstrated that the pH 
and organic matter in the soil were unaffected by the NPK dose, but, the 
amount of NPK impacted the soil's available N and P. When NPK was 
applied at a level of 100%, the available N and P in the soil were greater, 
statistically different from when NPK was applied at a level of 50%. 
Applying organic fertilizer dramatically increased soil organic matter, 
pH, and available N and P nutrients. Apply 50% NPK combined with 20 
tons/ha of chicken manure for the highest plant height, stem diameter, 
number of leaves/plant, leaf weight, leaf length, and highest yield. The 
nitrate content at the level of 100% NPK application did not exceed the  
World Health Organization (WHO) allowable limit, increasing Brix. 

Keywords: Curly kale, fertilizers level, organic matte. 
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1. GIỚI THIỆU 

Cải kale (Brassica oleracea var. acephala L.) là 
một rau thuộc họ cải, có đặc điểm là lá mọc dọc thân, 
là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin 
(A, B1, B2, B6, C, E), khoáng chất, đặc biệt là sắt, 
kali, canxi, magie và quan trọng là cây có khả năng 
chịu được khô hạn (He et al., 2002; Fadigas et al., 
2010; Baenas et al., 2012; Thavarajaha et al., 2016). 
Nghiên cứu gần đây của Alejandro et al. (2014) và 
Zhihao et al. (2022) cho thấy cải kale rất giàu dưỡng 
chất glucosinolates và absorbic acid. Những năm 
gần đây, cải kale đã trở nên phổ biến như một loại 
siêu thực phẩm (thực phẩm chức năng), được sử 
dụng trong chế độ ăn kiêng do công dụng đa dạng 
và giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng protein thực 
vật trong cải kale chiếm đến 11,67% (Ahmad & 
Beigh, 2009). Theo Marisusi (2010), cải kale là loại 
rau có giá trị kinh tế cao, được phân bố diện tích khá 
rộng ở Đông Nam Á. Một số nước đi tiên phong 
trong việc thâm canh cải kale là Đài Loan, Thái Lan, 
Philippines và Indonesia. Ở Việt Nam, cải kale xoăn 
và cải kale rong biển là giống mới du nhập, không 
phải giống địa phương do có hương vị ngon và tiềm 
năng lớn về năng suất nên hiện nay được trồng khá 
phổ biến ở nước ta. Cải kale ưa thích đất màu mỡ, 
thoát nước tốt, giàu chất hữu cơ với độ pH từ 6,0 đến 
7,5, có thể chịu được đất hơi kiềm, có khả năng chịu 
hạn (Elisabeth et al., 2018). Vì vậy, việc bổ sung 
thêm chất hữu cơ trong canh tác cải kale là rất cần 
thiết. 

Phân bón vô cơ từ lâu đã được xem là nguồn 
cung cấp dinh dưỡng chính cho cây trồng, góp phần 
gia tăng đáng kể năng suất cây trồng (Li et al., 2015; 

Kedir & Bililtu, 2022). Việc sử dụng liên tục phân 
vô cơ không cân đối với phân hữu cơ làm giảm độ 
phì nhiêu đất, giảm năng suất, chất lượng cây trồng. 
Theo Antonious et al. (2014), một trong những cách 
cải thiện độ phì nhiêu của đất là bổ sung chất hữu 
cơ. Xu hướng sản xuất nông nghiệp hiện nay là sử 
dụng phân bón vô cơ kết hợp phân bón hữu cơ. Phân 
gà và phân trùn quế là hai trong số các loại phân hữu 
cơ được xem là thân thiện với môi trường, có khả 
năng cải thiện độ phì nhiêu của đất do trong phân 
không chỉ có hàm lượng chất hữu cơ rất cao 
(Chauhan & Singh, 2013) mà còn chứa đầy đủ các 
thành phần dinh dưỡng chính N, P, K, các chất 
trung, vi lượng và axit humic; có tác dụng kích thích 
bộ rễ phát triển, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng 
của cây, cải tạo cấu trúc đất, tăng hoạt động vi sinh 
vật có ích, tăng sức đề kháng của cây trồng với sâu 
bệnh và các điều kiện bất lợi của thời tiết (Arancon 
et al., 2003; Oagile  & Namasiku, 2010; Ravindran 
et al., 2016; Zaremanesh et al., 2017). Để thấy được 
hiệu quả và xác định được liều lượng, loại phân hữu 
cơ (phân gà và trùn quế) thay thế phân bón vô cơ 
đến cải thiện đặc tính hóa học đất, sinh trưởng, năng 
suất và chất lượng cải kale, nghiên cứu đã được thực 
hiện.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
− Hạt giống cây cải kale: Hạt giống sử dụng 

trong thí nghiệm là hạt giống của công ty Rạng 
Đông. Cải kale rong biển lá to thẳng, ít xoăn, lá có 
màu xanh sẫm gân lá màu trắng. Cải kale xoăn lá to 
và dài hơi cong, cuộn tròn xoăn tít. 

  
Hình 1. Cải  kale xoăn (Curly Kale) tại thời 

điểm mới trồng xuống đất sau 30 ngày gieo hạt 
Hình 2. Cải kale rong biển (Siberian Dwarf 
Kale) thời điểm mới trồng xuống đất sau 30 

ngày gieo hạt 
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Hình 3. Cải kale xoăn (curly kale) tại thời điểm 

70 ngày sau khi trồng  
Hình 4. Cải kale rong biển (siberian dwarf 

kale) thời điểm 70 ngày sau khi trồng  
 

− Chậu thí nghiệm: Túi PE 2 lớp trắng đen 
được sử dụng thay chậu trồng cây. Túi có kích cỡ 
20x40 cm, thân túi có đục lỗ giúp cây thoát nước. 

− Phân bón gồm 2 loại phân hóa học và phân 
hữu cơ: 

+ (1) Phân hóa học: sử dụng trong thí nghiệm là 
urea (46%N), super lân (16%P2O5) và KCl 
(60%K2O).  

+ (2) Phân hữu cơ dùng trong thí nghiệm bao 
gồm phân trùn quế và phân gà dạng viên (Bảng 1). 

− Đất thí nghiệm: được thu trên nền đất phù sa 
canh tác lúa màu tại Vũng Liêm - Vĩnh Long 
(09o56’23’’B 106o04’11’Đ) thuộc nhóm đất sét pha 
thịt (Silty Clay Loam) theo phân loại của FAO 
(2006), đất được thu sau khi kết thúc vụ lúa. Mẫu 

đất được thu ở tầng mặt (0 – 20 cm) theo đường chéo 
góc. Đất sau khi thu được trộn đều với nhau thành 
một mẫu lớn, để khô tự nhiên, băm nhỏ khoảng 2 cm 
cho vào túi PE với khối lượng 10 kg đất. Trước khi 
bố trí thí nghiệm một mẫu đất đại diện được thu để 
phân tích một số đặc tính lý - hóa học của đất (Bảng 
2). 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của phân trùn 
quế và phân gà hữu cơ 

Phân hữu 
cơ Chất hữu cơ (%) pHH2O C/N 

Phân 
trùn quế 65,5 6,45 11,9 

Phân gà 52,5 6,51 16,1 

Bảng 2.  Một số chỉ tiêu hóa - lý đất trước thí nghiệm 

Nts Pts Dung trọng pHH2O Ec CHC Cấp hạt 
% %P2O5 g/cm3 (1:5) (1:2,5) (%) Cát Thịt Sét 

0,45 0,54 1,22 5,88 0,73 5,28 1,39 47,27 51,34 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
− Thời gian thực hiện từ tháng 4/2022 đến 

tháng 7/2022 tại khu nhà màng thuộc Khoa Khoa 
học Đất, Trường Nông nghiệp.  

− Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn 
toàn ngẫu nhiên, 2 nhân tố 6 tổ hợp phân bón với 3 
lặp lại cho mỗi tổ hợp phân bón. Nhân tố A là hai 
mức độ phân hóa học (1)120N- 48P2O5- 176K2O/ha 
và (2) 60N-24P2O5-88K2O kg/ha (Lượng phân bón 
trong thí nghiệm được tính toán dựa trên nhu cầu 

dinh dưỡng của cây cải kale và dựa trên kết quả 
nghiên cứu của Rop et al., 2019 và Mora-Bautista et 
al., 2021). Nhân tố B là 2 loại phân hữu cơ (phân 
trùn quế và phân gà). Lượng phân bón cho một chậu 
được tính toán dựa trên dung trọng đất (1,1g/cm3), 
độ sâu tầng đất thu mẫu (0-20 cm) và khối lượng đất 
có trong túi PE là 10 kg/túi. Thí nghiệm trồng cải 
kale xoăn và kale rong biển được bố trí cùng thời 
điểm, cũng loại đất, cùng lượng phân bón và cùng 
kiểu bố trí thí nghiệm là hai nhân tố.     
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− Phương pháp bón phân: Toàn bộ phân trùn 
quế, phân gà và super lân (liều lượng phân theo từng 
nghiệm thức) được dùng bón lót. Phân urea và kali 
được sử để bón thúc vào thời điểm 40 ngày sau khi 
trồng (NSKT) và 55 NSKT. Lượng bón cho mỗi đợt 
là ½ lượng urea và ½ lượng kali. Năng suất cải kale 
được đánh giá đến thời điểm 70 NSKT là dừng 
(nhiều nghiên cứu cho thấy thời gian thu hoạch của 
cải kale có thể kéo đến 150 NSKT).  

− Cây con: Cây con được ươm trên giá thể 
chuyên dụng. Khi cây được 3-4 lá thật, chiều cao 
khoảng 4–5 cm, lựa chọn những cây khỏe, không 
sâu bệnh, chiều cao đồng nhất sau đó tiến hành bố 
trí thí nghiệm. 

2.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu sinh 
trưởng thành phần năng suất, năng suất, 
chất lượng cải kale và phân tích mẫu đất 

2.3.1. Các chỉ tiêu theo dõi 
− Về sinh trưởng: Theo dõi chiều cao cây (cm), 

đường kính thân cây (cm), số lá/cây vào thời điểm 
45, 70 NSKT. 

− Về thành phần năng suất và năng suất: Chiều 
dài lá và chiều rộng lá (cm), khối lượng lá (g/lá), 
năng suất lá (g/cây). Tất cả các lá trên cây được thu 
thập, xác định khối lượng lá bằng cách cân.  

− Về chất lượng lá cải kale: Đánh giá chất 
lượng lá gồm có độ Brix và hàm lượng nitrate trong 
lá. 

2.3.2. Phương pháp thu mẫu đất và phân tích 
mẫu đất 

− Thu thập mẫu đất: Tại thời điểm kết thúc vụ 
trồng cải kale, ta tiến hành thu mẫu đất thí nghiệm. 
Mẫu đất được thu riêng lẻ từng nghiệm thức và theo 
từng lặp lại, trên mẫu chậu (lặp lại) tiến hành thu 4 
điểm theo dạng vuông góc, bằng khoan tay 0-20 cm. 
Sau đó mẫu đất được để khô tự nhiên ở nhiệt độ 
phòng, nghiền nhỏ và lựa sạch rễ thực vật sau đó 
dùng cối nghiền nhỏ sau đó cho qua rây 2 mm và 0,5 
mm, các mẫu này được sử dụng để phân tích pH, 
chất hữu cơ, N, P hữu dụng. 

− Theo Sparks et al. (1996), các phương pháp 
phân tích được tóm tắt như sau: pH đất được đo bằng 
pH kế với tỉ lệ ly trích 1:5 (đất:nước). Đạm hữu dụng 
trong đất được ly trích bằng KCl 2N, hàm lượng 
đạm có trong mẫu sau khi ly trích được xác định 
bằng phương pháp so màu ở bước 650 nm đối với 
N-NH4

+ và 540 nm đối với N-NO3
-. Lân dễ tiêu được 

xác định theo phương pháp Olsen bằng cách trích 
đất với 0,5M NaHCO3, pH 8,5, tỷ lệ đất/nước: 1:20, 
hiện màu theo phương pháp acid ascorbic và so màu 
trên máy so màu ở bước sóng 880 nm. Chất hữu cơ 
được xác định dựa trên nguyên tắc oxy hóa chất hữu 
cơ bằng K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4 đậm đặc, 
sau đó chuẩn độ lượng dư K2Cr2O7 bằng FeSO4 0,5N 
với chất chỉ thị màu là diphenylamine. 

2.4. Phân tích số liệu 

Số liệu sau khi thu thập được xử lý thống kê bằng 
phần mềm SPSS 22.0. Phân tích phương sai 
ANOVA để đánh giá sự khác biệt của các nghiệm 
thức. Kiểm định Duncan được sử dụng để so sánh 
các giá trị trung bình ở độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của mức độ phân bón NPK 

và loại phân bón hữu cơ đến sự thay đổi 
một số đặc tính lý - hóa học đất 

Kết quả phân tích thống kê trình bày (Bảng 3) 
cho thấy cả hai giống cải kale khác biệt không ý 
nghĩa thống kê về giá trị pH trong đất ở mức bón 
100%NPK (120N-48P2O5-176K2O) và 50% NPK 
(60N-24P2O5-88K2O), nhưng dinh dưỡng hữu dụng 
(N, P) thì chịu ảnh hưởng của phân hóa học, bón 
mức 100% NPK cho giá trị dinh dưỡng hữu dụng 
(N, P) cao hơn bón 50% NPK. Tương tự, giá trị pH, 
N hữu dụng và P hữu dụng hai giống cải kale chịu 
ảnh hưởng của phân hữu cơ. Bón phân hữu cơ giúp 
cải thiện pH, dinh dưỡng hữu dụng (N, P) trong đất 
rõ rệt, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với không 
bón phân hữu cơ. Giá trị pH, dinh dưỡng hữu dụng 
cao nhất ở nghiệm thức bón phân gà, kế đến phân 
trùn quế và sau cùng là không bón phân hữu cơ.  
Việc sử dụng phân hữu cơ không chỉ giúp gia tăng 
dinh dưỡng hữu dụng trong đất như N, P, K, Ca, Mg, 
S, Fe, Mn, Zn, Cu và B mà còn cải thiện độ phì nhiêu 
của đất và làm gia tăng pH trong đất (Theunissen et 
al., 2010; Alikhani et al., 2017). Các nghiên cứu của 
Ahiwar and Husaain (2015) và Nurhidayati et al. 
(2018) cũng ghi nhận kết quả tương tự, việc bón 
phân hữu cơ giúp gia tăng mật số vi sinh vật trong 
đất rõ rệt hơn so với không bón phân hữu cơ, từ đó 
giúp gia tăng pH và dinh dưỡng hữu dụng trong đất. 
Kết quả phân tích tương tác cho thấy không có mối 
tương tác giữa liều lượng phân bón NPK và loại 
phân hữu cơ đến sự thay đổi giá trị pH đất và dinh 
dưỡng hữu dụng trong đất 
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Bảng 3. Sự thay đổi giá trị pH, dinh dưỡng hữu dụng (N, P) theo thời gian dưới ảnh hưởng của mức độ 
phân bón và phân hữu cơ 

Nhân tố pHH2O (1:5) 
N hữu dụng 

(mg/kg)f 
P hữu dụng 

(mg/kg) 
(1)-Kale rong biển  

Liều lượng NPK (FA) 
(kg/ha) 

100%NPK (120N- 48P2O5- 
176K2O) 5,72a 18,9a 20,9a 

50%NPK (60N-24P2O5-
88K2O) 5,67a 16,9b 17,1b 

Phân hữu cơ (FB) 
0 tấn phân hữu cơ/ha 5,82c 19,9c 22,0c 
20 tấn phân trùn quế/ha  6,19a 24,5b 25,5b 
20 tấn hữu cơ gà/ha  6,09b 26,9a 26,8a 

F(A) 
F(B) 
F(A)x(B) 
CV (%) 

ns * * 
* * * 

ns ns ns 
1,34 4,17 4,12 

(2)-Kale xoăn  

Liều lượng NPK (FA) 
(kg/ha) 

100%NPK (120N- 48P2O5- 
176K2O) 5,79a 19,2a 20,9a 

50%NPK (60N-24P2O5-
88K2O) 5,70a 17,2b 17,1b 

Phân hữu cơ 
(FB)(tấn/ha) 

0 tấn phân hữu cơ/ha 5,84c 19,4c 22,0c 
20 tấn phân trùn quế/ha 6,28a 24,9b 25,5b 
20 tấn hữu cơ gà/ha 6,19b 26,6a 26,8a 

F(A) 
F(B) 
F(A)x(B) 
CV (%) 

ns * * 
* * * 

ns ns ns 
2,22 3,28 2,28 

Ghi chú: (f)mg NH4+-N+NO3- -N/kg, trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình có 
chữ cái theo sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì 
khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (*) với kiểm định Duncan, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. 

Bảng 4. Sự thay đổi hàm lượng chất hữu cơ trong đất dưới ảnh hưởng của độ phân bón NPK và phân 
hữu cơ 

Nhân tố % CHC 
Kale rong biển Kale xoăn 

Liều lượng NPK (FA) 
(kg/ha) 

100%NPK (120N- 48P2O5- 176K2O) 5,54a 5,49a 
50%NPK (60N-24P2O5-88K2O) 5,48a 5,42a 

Phân hữu cơ (FB) 
0 tấn phân hữu cơ/ha 5,70c 5,80c 
20 tấn phân trùn quế/ha  6,22b 6,33b 
20 tấn hữu cơ gà/ha  6,47a 6,50a 

F(A) 
F(B) 
F(A)x(B) 
CV (%) 

ns ns 
* * 
* * 

4,17 4,12 
F(A) x F(B)   
100%NPK +  0 tấn phân hữu cơ/ha 
50%NPK + 0 tấn phân hữu cơ/ha 
100%NPK + 20 tấn phân trùn quế/ha 
100%NPK + 20 tấn hữu cơ gà/ha 
50%NPK +  20 tấn phân trùn quế/ha 
50%NPK + 20 tấn hữu cơ gà/ha 

5,42c 5,62c 
5,40c 5,58c 
6,10b 6,69a 
6,42a 6,56b 
6,05b 6,49b 
6,56a 6,79a 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình có chữ cái theo sau giống nhau 
thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (*) 
với kiểm định Duncan, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. 
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Kết quả phân tích thống kê (Bảng 4) cho thấy 
chất hữu cơ trong đất không chịu ảnh hưởng của 
mức độ phân bón NPK. Hàm lượng chất hữu cơ 
trong đất ở mức bón 100% NPK và 50%NPK khác 
biệt không ý nghĩa thống kê. Ngược lại, loại phân 
bón hữu cơ có ảnh hưởng đến sự thay đổi hàm lượng 
chất hữu cơ trong đất. Cung cấp phân gà giúp gia 
tăng chất hữu cơ trong nhiều hơn phân trùn. Theo 
Anant-Bahadur et al. (2006), chất hữu cơ trong đất 
gia tăng là do quá trình khoáng hóa các vật liệu hữu 
cơ có trong phân hữu cơ. Các nghiên cứu của 
Bedada et al. (2014), Katerrer et al. (2014) cũng ghi 
nhận bổ sung phân bón hữu cơ cho đất ngoài việc 
cung cấp thêm cho đất chất hữu cơ (carbon) thì còn 
bổ sung thêm chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng 

và vi lượng cho đất, ngoài ra còn giúp tăng hiệu quả 
phân bón hóa học, giúp bộ rễ phát triển tốt. Kết quả 
phân tích tương tác cho thấy có mối tương quan giữa 
mức độ phân bón NPK và loại phân hữu cơ đến sự 
gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất, khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Hai giống cải kale ở 
nghiệm thức bón 50% NPK kết hợp với 20 tấn/ha 
phân gà hữu cơ được ghi nhận có hàm lượng chất 
hữu cơ cao nhất. 

3.2. Ảnh hưởng của mức độ phân bón và 
phân hữu cơ đến sinh trưởng cải kale 
trồng trong chậu trong điều kiện nhà 
lưới 

− Chiều cao cây  

Bảng 5. Sự thay đổi chiều cao cải kale theo thời gian dưới ảnh hưởng của loại phân hữu cơ và liều lượng 
phân bón hóa học  

Nhân tố Chiều cao cây (cm) Số lá/cây 
45NSKT 70NSKT 45NSKT 70NSKT 

(1)-Kale rong biển   

FA - Mức độ phân 
bón  (kg/ha) 

100% NPK (120N- 48P2O5- 
176K2O) 24,2a 29,1a 19,2a 22,2a 

50% NPK (60N-24P2O5-88K2O) 22,9b 27,2b 16,1b 19,6b 

FB –Phân hữu cơ 
0 tấn phân hữu cơ/ha 24,0c 30,5c 20,7c 22,8c 
20 tấn phân trùn quế/ha  27,9b 33,2b 22,3b 25,6b 
20 tấn hữu cơ gà/ha  28,3a 34,5a 23,7a 26,3a 

F(A) 
F(B) 
F(A)x(B) 
CV (%) 

* * * * 
* * * * 

ns ns ns ns 
2,44 3,03 6,88 1,22 

(2)-Kale xoăn   

FA - Mức độ phân 
bón (kg/ha) 

100% NPK (120N- 48P2O5- 
176K2O) 23,1a 28,6a 17,3a 20,0a 

50% NPK (60N-24P2O5-88K2O) 20,2b 25,6b 15,6b 18,3b 

FB –Phân hữu cơ 
0 tấn phân hữu cơ/ha 23,5c 28,1c 17,9c 21,6c 
20 tấn phân trùn quế/ha  26,7b 31,5b 19,9b 23,3b 
20 tấn hữu cơ gà/ha  27,4a 32,4a 21,6a 24,7a 

F(A) 
F(B) 
F(A)x(B) 
CV (%) 

* * * * 
* * * * 

ns ns ns ns 
3,04 2,47 3,28 2,10 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình có chữ cái theo sau giống nhau 
thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (*) 
với kiểm định Duncan, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. 
 

Kết quả trình bày Bảng 5 cho thấy chiều cao cây, 
số lá của hai giống cải kale chịu ảnh hưởng bởi mức 
độ phân bón hóa học và phân hữu cơ. Ở mức bón 
100%NPK cho chiều cao cây, số lá cao hơn mức bón 
50% NPK tại thời điểm khảo sát 45, 70NSKT. 
Tương tự, trên cùng một nền phân bón hóa học kết 
hợp với phân gà đều có chiều cao cây và số lá cao 
hơn và có khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 

bón phân trùn quế và không bón phân hữu cơ. Việc 
bổ sung thêm phân bón hữu cơ đã giúp gia tăng gia 
tăng chiều cao cây, số lá trên cây có thể là do trong 
bản thân phân hữu cơ có chứa các hormone thúc đẩy 
sự tăng trưởng của cây như ‘auxins’, ‘cytokinins’ và 
hormone ra hoa ‘gibberellins’ đây có thể là nguyên 
nhân giúp cây tăng trưởng tốt. Các nghiên cứu của 
Arancon et al. (2006) và Lazcano et al. (2009) đều 
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ghi nhận trong phân hữu cơ có chứa các hormone 
tăng trưởng liên quan đến sự sinh trưởng của cây 
như chiều cao cây, số lá và diện tích lá. Kết quả phân 
tích cho thấy không có mối tương quan tích giữa 
mức độ phân bón và phân hữu cơ đến thay đổi chiều 
cao cây, số lá cải kale tại hai thời điểm khảo sát. 

− Đường kính thân, đường kính tán và chỉ 
số diệp lục tố (SPAD): 

Đường kính thân, đường kính tán và chỉ số 
SPAD là những chỉ tiêu thể hiện khá rõ tình trạng 
sinh trưởng, phát triển độ dinh dưỡng. Phân tích 
thống kê cho thấy có sự khác biệt về đường kính 
thân, đường kính tán và SPAD ở mức bón của cây 
trồng. Đường kính thân và đường kính tán cây phụ 
thuộc vào mật độ trồng, số lá/cây, chiều cao cây và 
chế 100%NPK và 50%NPK, khi đó ở mức 100% 
NPK cho kết quả đường kính thân, đường kính tán 
và chỉ số SPAD cao hơn 50% NPK. Tương tự, bón 
phân gà hoặc phân trùn quế đều có ảnh hưởng đến 
sự gia tăng đường kính thân, đường kính tán và chỉ 
số diệp lục tố (SPAD) của hai giống cải kale so với 

không bón phân hữu cơ (Bảng 6). Chiều cao cây, số 
lá/cây và đường kính thân, đường kính tán được xem 
là những bộ phận tạo nên hình dáng của cây. Đồng 
thời, có mối tương quan thuận và rất chặt chẽ với 
năng suất do số lá/cây có liên quan trực tiếp đến số 
lá thu hoạch của cây, đây có thể là nguyên nhân dẫn 
đến sự gia tăng năng suất. Sự gia tăng đường kính 
thân cây cải kale ở các nghiệm thức có bón phân trùn 
quế và phân gà có thể liên quan đến sự hiện diện các 
chất điều hòa sinh trưởng thực vật có trong vật liệu 
phân trùn quế và phân gà như phytohormone, các 
chất hợp chất humic hòa tan và các enzym có nguồn 
gốc từ sự trao đổi chất của vi sinh vật. Nhiều nghiên 
cứu của Arancon et al. (2012) và Scaglia et al. 
(2016) cũng ghi nhận kết quả tương tự, có gia tăng 
về đường kính và kích thước cây khi bón phân hữu 
cơ trùn quế và phân gà. Kết quả phân tích tương tác 
cho thấy có sự tương tác giữa loại phân hữu cơ và 
liều lượng phân hóa học đến thay đổi đường kính 
thân tại thời điểm khảo sát. Trong đó, nghiệm thức 
bón 100% NPK kết hợp với 10 tấn/ha phân gà cho 
đường kính thân cao nhất. 

Bảng 6. Sự thay đổi đường kính thân cây cải kale theo thời gian dưới ảnh hưởng của loại phân hữu cơ 
và phân bón hóa học 

Nhân tố 
Đường kính thân 

(mm) 
Đường kính tán 

(cm) SPAD 

45NSKT 70NSKT 45NSKT 75NSKT 45NSKT 75NSKT 
(1)-Kale rongbiển     
FA - Mức độ phân 
bón (kg/ha) 

100%NPK 10,1a 11,9a 37,1a 42,7a 46,8a 48,3a 
50%NPK 9,6b 11,2b 35,2b 40,2b 45,9b 47,3b 

FB –Phân hữu cơ 
0 PHC 10,3c 11,6c 37,0c 42,9c 47,9c 48,9c 
PHC 1 11,4b 12,9b 40,2b 45,5b 48,3b 50,6b 
PHC 2 12,2a 13,6a 41,2a 47,0a 50,3a 52,8a 

F(A)  * * * * * * 
F(B)  * * * * * * 
F(A)x(B)  ns ns ns ns ns ns 
CV (%)  8,96 7,04 6,89 4,11 5,81 4,27 
(2)-Kale xoăn     
FA - Mức độ phân 
bón (kg/ha) 

100%NPK 11,0a 12,9a 36,1a 40,5a 45,2a 46,8a 
50%NPK 10,7b 11,7b 33,6b 38,8b 42,9b 43,6b 

FB –Phân hữu cơ 
(tấn/ha) 

0 PHC 11,6c 12,4c 37,5c 41,7c 45,6c 47,9c 
PHC 1 12,8b 13,7b 39,6b 44,1b 47,4b 51,0b 
PHC 2 13,0a 14,0a 40,2a 46,3a 50,0a 53,0a 

F(A)  * * * * * * 
F(B)  * * * * * * 
F(A)x(B)  ns ns ns ns ns ns 
CV (%)  7,04 6,01 5,29 3,28 4,55 3,28 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình có chữ cái theo sau  giống nhau 
thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (*) 
với kiểm định Duncan, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. PHC 1 là 20 tấn phân trùn quế/ha và PHC 2 là 20 tấn phân 
gà/ha. 
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3.3. Ảnh hưởng của loại phân hữu cơ và 
phân bón hóa học đến các yếu tố cấu 
thành năng suất và năng suất của cải 
kale 

− Yếu tố cấu thành phần năng suất: 

Kích thước và khối lượng lá là một trong những 
chỉ tiêu biểu hiện quá trình tăng trưởng và phát triển 
của lá, là một trong các yếu tố có ảnh hưởng đến sự 
gia tăng năng suất. Kết quả thí nghiệm cho thấy kích 
thước lá (dài và rộng lá) và khối lượng lá chịu ảnh 
hưởng của mức độ phân bón và phân hữu cơ (Bảng 
7). Trong đó, kích thước và khối lượng lá của hai 
giống cải kale khi sử dụng ở mức 100% NPK cao 
hơn 50% NPK. Tương tự, kích thước và khối lượng 
lá cao nhất ở nghiệm thức sử dụng phân gà, kế đến 
phân trùn quế và sau cùng là không sử dụng phân 

hóa học. Kết quả phân tích tương tác cho thấy không 
có mối tương quan giữa mức độ phân bón và phân 
hữu cơ đến sự thay đổi kích thước và khối lượng lá 
cải kale. Điều này cho thấy, khi sử dụng phân hữu 
cơ đã giúp cho cây cải sinh trưởng và phát triển rõ 
rệt hơn khi chỉ bón phân hóa học. Thêm vào đó, việc 
bón phân hữu cơ giúp cải thiện pH đất, giúp gia tăng 
mật độ vi sinh đất, giúp cây hấp thu dinh dưỡng tốt 
hơn dẫn đến gia tăng năng suất (Zhang et al., 2011). 
Kết quả nghiên cứu của Tomati et al. (1988) và 
Atiyeh et al. (2002) đã ghi nhận trong phân hữu cơ 
không chỉ có sự hiện diện của các chất điều hòa sinh 
trưởng thực vật như auxin, gibberellin và cytokinin 
mà còn chứa các chất dinh dưỡng đa lượng, trung 
lượng, vi lượng và cả axit humic, từ đó giúp cây sinh 
trưởng, lá phát triển và cải thiện năng suất cải. 

Bảng 7. Sự thay đổi kích thước lá (chiều dài, chiều rộng và khối lượng lá) cải kale rong biển và cải kale 
xoăn dưới ảnh hưởng của liều lượng phân bón NPK và loại phân hữu cơ 

Nhân tố 
Kale rong biển Kale xoăn 

Kích thước lá (cm) Trọng lượng lá 
tươi (g/lá) 

Kích thước lá (cm) Trọng lượng 
lá tươi (g/lá) Dài lá Rộng lá Rộng lá Dài lá 

FA- Mức độ phân 
bón NPK (kg/ha) 

100% NPK 27,6a 13,9a 11,2a 30,2a 14,7a 13,4a 
50% NPK 25,8b 12,8b 10,2b 27,9b 13,2b 12,9b 

FB- Phân hữu cơ 
(tấn/ha) 

PHC0 28,5c 13,5c 11,3c 30,4c 15,7c 13,0c 
PHC1 31,4b 14,7b 12,8b 33,2b 16,2b 14,9b 
PHC2 33,2a 15,7a 13,7a 35,0a 17,9a 15,9a 

F(A) 
F(B) 
F(A)x(B) 
CV (%) 

* * * * * * 
* * * * * * 

ns ns ns ns ns ns 
5,33 6,18 3,24 4,19 5,28 4,55 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình có chữ cái theo sau  giống nhau 
thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (*) 
với kiểm định Duncan, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. PHC 1 là 20 tấn phân trùn quế/ha và PHC 2 là 20 tấn phân 
gà/ha. 

Năng suất: Năng suất là chỉ tiêu quan trọng nhất 
đối với cây trồng, là kết quả thể hiện khả năng phát 
triển của cây trồng khi canh tác trên một đơn vị diện 
tích. Kết quả thí nghiệm (Bảng 8) cho thấy năng suất 
của hai giống cải kale chịu ảnh hưởng mức độ phân 
bón và phân hóa học, khác biệt thống kê (p<0,05). 
Năng suất cả hai giống cải ở mức bón 100%NPK 
cao hơn 50% NPK.  Chứng tỏ, giảm phân bón hóa 
học dẫn đến giảm năng suất. Tương tự, việc bón kết 
hợp phân gà hoặc phân trùn quế đều giúp gia tăng 
năng suất cải kale, trong đó nghiệm thức bón phân 
gà cho kết quả năng suất cao nhất, kế đến là nghiệm 
thức phân trùn quế so với không sử dụng phân hữu 
cơ. Kết quả phân tích tương tác cho thấy năng suất 
cả hai giống cải kale đều chịu ảnh hưởng tương tác 

giữa mức độ phân bón và phân hữu cơ. Phân hữu cơ 
được bổ sung vào đất giúp gia tăng thêm dinh dưỡng 
hữu dụng, gia tăng pH, gia tăng hoạt động vi sinh 
vật, từ đó cây trồng phát triển và sinh trưởng tốt dẫn 
đến gia tăng năng suất và chất lượng cây trồng. 
Nhiều tác giả đã ghi nhận hiệu quả tích cực của việc 
sử dụng phân trùn quế, phân gà kết hợp phân bón 
hóa học đến gia tăng năng suất cây trồng như nghiên 
cứu của Arancon et al. (2003, 2006) và Arancon et 
al. (2012) trên cây dâu tây, cây cà chua và nghiên 
cứu của Peyvast et al. (2008) trên rau thơm 
(parsley). Singh et al. (2008) cũng ghi nhận có mối 
tương thuận giữa năng suất cây trồng với phân hữu 
cơ. Năng suất cải kale cao nhất ở nghiệm thức bón 
50% NPK kết hợp với 20 tấn phân gà/ha. 
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Bảng 8. Năng suất cải kale dưới ảnh hưởng của liều lượng phân bón NPK và loại phân hữu cơ 

Nhân tố Năng suất trồng (g/cây) 
Kale rong biển Kale xoăn 

FA - Mức độ phân bón (kg/ha) 
100% NPK (120N- 48P2O5- 
176K2O) 608,6a 720,2a 

50% NPK (60N-24P2O5-88K2O) 529,3b 697,2b 

FB –Phân hữu cơ (tấn/ha) 
0 tấn phân hữu cơ/ha 616,6c 745,9c 
20 tấn phân trùn quế/ha  651,5b 816,5b 
20 tấn hữu cơ gà/ha  692,2a 818,0a 

F(A)  * * 
F(B)  * * 
F(A)x(B)  * * 
CV (%)  6,15 5,19 
F(A) x F(B)    
100% NPK +  0 tấn phân hữu cơ/ha 
50% NPK + 0 tấn phân hữu cơ/ha 
100% NPK + 20 tấn phân trùn quế/ha 
100% NPK + 20 tấn hữu cơ gà/ha 
50% NPK +  20 tấn phân trùn quế/ha 
50% NPK + 20 tấn hữu cơ gà/ha 

592,5c 718,3c 
547,9c 695,9c 

642,8ab 801,8ab 
678,9a 813,4b 
629,0b 789,1b 
681,1a 816,9a 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình có chữ cái theo sau  giống nhau 
thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (*) 
với kiểm định Duncan, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. 

3.4. Ảnh hưởng của mức độ phân bón NPK 
và loại phân hữu cơ đến một vài chỉ tiêu 
chất lượng lá cải kale 

Cùng với việc tăng năng suất, phẩm chất lá cũng 
là một chỉ tiêu quan trọng cần được quan tâm. Chất 
lượng lá quyết định khả năng tiêu thụ của người tiêu 
dùng và giá thành sản phẩm. Qua kết quả được trình 
bày (Bảng 9), một vài chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
lá tươi được phân tích vào thời điểm thu hoạch. 
0Brix của lá hai giống cải kale thay đổi theo mức độ 
phân bón và phân hữu cơ. Không có sự tương tác 
giữa mức độ phân bón và phân hữu cơ đến độ Brix 
của hai giống cải kale. Các kết quả nghiên cứu của 
Kumar et al. (2004) và Singh et al. (2017) kết luận 
độ Brix trong lá gia tăng là bón bổ sung phân hữu 
cơ có thể cung cấp thêm vi lượng như đồng, sắt, 

mangan từ đó giúp tăng cường hoạt động trao đổi 
chất của cây trồng, kích thích tích luỹ 
carbonhydrates dẫn đến làm tăng độ ngọt của lá. Chỉ 
tiêu nitrate trong lá cải kale của hai giống cải kale 
dao động trong khoảng 118,6 – 102,4 mg/kg, đều 
nằm dưới ngưỡng cho phép an toàn theo tiêu chuẩn 
của tổ chức Y tế Thế giới WHO (200 mg/kg trái 
tươi). Bảng 7 cho thấy dư lượng nitrate trong lá cải 
kake ở cả hai giống ở mức bón 100%NPK cao hơn 
ở mức bón 50% NPK. Sử dụng phân gà hoặc phân 
trùn quế giúp giảm sự tích lũy nitrate trong lá cải so 
với không sử dụng phân hữu cơ gà hoặc trùn quế. 
Kết quả phân tích tương tác cho thấy không có mối 
tương quan giữa mức độ phân bón và phân hữu cơ 
đến chất lượng lá. Chứng tỏ, dư lượng nitrate trong 
lá cải kale giảm khi giảm lượng phân bón hóa học. 

Bảng 9. Sự thay đổi hàm lượng nitrate, 0Brix trong lá cây cải kale rong biển và kale xoăn dưới ảnh 
hưởng liều lượng phân bón NPK và loại phân hữu cơ 

Nhân tố 
Kale rong biển Kale xoăn 

N03
-(mg/kg 
lá tươi) 

oBrix(%) N03
-(mg/kg 
lá tươi) 

oBrix(%) 

FA - Mức độ 
phân bón (kg/ha) 

100%NPK (120N- 48P2O5- 
176K2O) 118,6a 4,27b 118,4a 4,20b 

50%NPK (60N-24P2O5-
88K2O) 114,8b 4,47a 114,9b 4,60a 

FB – Phân hữu 
cơ(tấn/ha) 

0 tấn phân hữu cơ/ha 109,3a 4,53c 108,8a 4,50c 
20 tấn phân trùn quế/ha  104,5b 4,67b 103,3b 4,80b 
20 tấn hữu cơ gà/ha  103,8bc 4,80a 102,4bc 5,00a 
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Nhân tố 
Kale rong biển Kale xoăn 

N03
-(mg/kg 
lá tươi) 

oBrix(%) N03
-(mg/kg 
lá tươi) 

oBrix(%) 

F(A)  * * * * 
F(B)  * * * * 
F(A)x(B)  ns ns ns ns 
CV (%)  3,19 5,25 2,02 6,25 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình có chữ cái theo sau giống nhau 
thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (*) 
với kiểm định Duncan, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê.  
 

4. KẾT LUẬN 

Giá trị pH, chất hữu cơ trong đất không thay đổi 
theo liều lượng phân bón NPK. Ngược lại, dinh 
dưỡng hữu dụng (N, P) ở mức bón 100%NPK cao 
hơn mức bón 50%NPK, khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05). 

Bón phân hữu cơ giúp cải thiện pH, hàm lượng 
dinh dưỡng hữu dụng (N, P) và chất hữu cơ trong 
đất so với không bón phân hữu cơ. Mức độ cải thiện 
thay đổi theo loại phân hữu cơ; phân trùn quế cải 
thiện pH tốt hơn phân gà nhưng ngược lại phân hữu 
cơ gà giúp cải thiện N, P hữu dụng, chất hữu cơ 
trong đất tốt hơn phân trùn quế. Phân tích tương tác 
cho thấy liều lượng phân bón NPK và loại phân hữu 
cơ có ảnh hưởng đến sự gia tăng chất hữu cơ trong 
đất, có ý nghĩa thống kê.  

Sự thay đổi loại phân hữu cơ và mức độ phân 
bón có ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao cây, số lá/cây, 
đường kính thân, đường kính tán, SPAD, trọng 
lượng lá, kích thước lá và năng suất. Việc bón 
50%NPK kết hợp 20 tấn phân gà/ha cho chiều cao 
cây, đường kính thân, số lá/cây, trọng lượng lá, 
chiều dài lá và năng suất cao nhất.  

Độ Brix và hàm lượng nitrate trong lá của hai 
giống cải kale thay đổi theo liều lượng phân bón 
NPK. Nitrate trong lá cải kale ở mức bón 100%NPK 
cao hơn mức bón 50%NPK. Độ Brix ở mức bón 
50%NPK cao hơn mức bón 100%NPK. Bón phân 
hữu cơ giúp giảm tích lũy nitrate trong lá, giúp tăng 
độ Brix so với không bón phân hữu cơ.  Phân hữu 
cơ gà giúp gia tăng độ Brix trong lá cải kale tốt hơn 
phân trùn quế. Hàm lượng nitrate trong lá cải kale ở 
nghiệm thức bón phân gà và phân trùn quế tương 
đương nhau. 
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